
 

 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC 

 
TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM 2025 

 

 

 

 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 13-18 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Hoạt động với đồ vật: Xếp chồng khối nhiều màu sắc khác nhau 

Nội dung 2: Ôn các bài thơ đã học 

Thứ ba 
Nội dung 1: Phát triển ngôn ngữ: Dạy hát “Con chim non” 

Nội dung 2: Ôn xếp chồng khối nhiều màu sắc khác nhau 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Phát triển ngôn ngữ: Thơ “Bàn tay đẹp” 

Nội dung 2: Ôn dạy hát con chim non 

Thứ sáu 
Nội dung 1: phát triển thể chất Bò chui qua dây 

Nội dung 2: Ôn bài thơ “Bàn tay đẹp” 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 18-24 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Nghe hát “Tết đến rồi” 

Nội dung 2: Tập kỹ năng xếp cạnh 

Thứ ba 
Nội dung 1: NBTN: Hoa mai 

Nội dung 2: Kỹ năng “Bé xé giấy” 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Kể chuyện “Cả nhà ăn dưa hấu” 

Nội dung 2: NBPB: Hoa mai - Hoa đào 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Trườn chui qua cổng 

Nội dung 2: Tập trẻ kỹ năng xâu vòng 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG A 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Dạy hát “Ếch ộp”   

Nội dung 2: Ôn bật qua vạch kẽ 

Thứ ba 
Nội dung 1: Thơ “Con cá vàng”  

Nội dung 2: Tập mang vớ   

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Kể chuyện “Cá và Chim” 

Nội dung 2: Ôn bài hát “Ếch ộp” 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Bò có mang vật trên lưng  

Nội dung 2: Ôn quả đu đủ xanh, vàng   



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG B 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: NBTN: Quả đu đủ 

Nội dung 2: Bật vào vòng 

Thứ ba 
Nội dung 1: Dạy hát: Cùng múa vui 

Nội dung 2: Ôn Bật vào vòng 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Tạo hình: Nặn cánh hoa 

Nội dung 2: Ôn Cùng múa vui 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Kể chuyện: Cây táo  

Nội dung 2: Ôn nặn cánh hoa 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng 

Nội dung 2: Vẽ dưa hấu 

Thứ ba 
Nội dung 2: Dạy hát “Mùa xuân đến” 

Nội dung 2: Rèn KN tô màu 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Truyện “Chú đỗ con” 

Nội dung 2: Ôn bài hát Mùa xuân đến 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Thêm bớt trong phạm vi 3  

Nội dung 2: Ôn Chạy 15m theo hướng thẳng 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Vẽ nét thẳng đứng 

Nội dung 2: Ôn thơ bé tập nói 

Thứ ba 
Nội dung 1: So sánh chiều cao giữa 2 đối tượng 

Nội dung 2: Ôn xếp tương ứng 1-1 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Sự tích ngày và đêm 

Nội dung 2: Ôn lau mặt 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Bật xa 25cm  

Nội dung 2: Ôn bài hát múa cho mẹ xem 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Bò chui qua cổng  

Nội dung 2: Rèn kỹ năng tô màu 

Thứ ba 
Nội dung 1: Cao hơn - Thấp hơn  

Nội dung 2: Ôn bài thơ “Hồ sen” 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Thơ: Em làm thợ xây  

Nội dung 2: Dạy hát: Em tập lái ô tô 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Đội mũ bảo hiểm  

Nội dung 2: Ôn cao hơn – thấp hơn 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Hát: Sắp đến Tết rồi 

Nội dung 2: Bé làm gì khi có khách đến nhà? 

Thứ ba 
Nội dung 1: Bật về phía trước 

Nội dung 2: Bé tìm hiểu động vật sống trên cạn 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Bài thơ: Cây đào đào đầu xóm 

Nội dung 2: Vẽ hoa mai 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Ghép đôi 

Nội dung 2: Ôn Bật về phía trước 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Trườn sắp kết hợp chui qua cổng 

Nội dung 2: Rèn kỹ năng gấp quần áo 

Thứ ba 
Nội dung 1: Đếm đến 4 - Nhận biết chữ số 4 

Nội dung 2: Ôn đếm từ 1-4 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Hát “Thật là hay” 

Nội dung 2: Rèn thao tác lau mặt 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Gấp áo choàng 

Nội dung 2: Tìm hiểu về nghề thợ may 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Dạy hát - Em yêu cây xanh 

Nội dung 2: Xem tranh ảnh về các loại cây xanh có ích cho môi trường. 

Thứ ba 
Nội dung 1: Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo. 

Nội dung 2: Cắt dán món ăn, thức uống từ họa báo. 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Bé nặn quả bí ngô 

Nội dung 2: Ôn đo độ dài bằng một đơn vị đo 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Ném xa 1 tay 

Nội dung 2: Kỹ năng thỏa thuận nhóm. 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1:  Bò bằng bàn tay và bàn chân 

Nội dung 2: Ôn thao tác lau mặt 

Thứ ba 
Nội dung 1: Bé biết gì về cây xanh? 

Nội dung 2: Ôn số lượng 5 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Hát “Vườn cây của ba” 

Nội dung 2: Vẽ vườn cây   

Thứ sáu 
Nội dung 1: Truyện “Hạt đỗ sót” 

Nội dung 2: Ôn bài hát “Vườn cây của ba” 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Vận động minh họa theo lời bài hát quả gì  

Nội dung 2: Ôn vận động minh họa - bài hát quả gì  

Thứ ba 
Nội dung 1: So sánh thêm, bớt trong phạm vi 5 nhận biết số lượng 5 và chữ số 5 

Nội dung 2: Trẻ sắp xếp đồ dùng gọn gàng  

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Truyện Cậu bé mũi dài 

Nội dung 2: Rèn kỹ năng cột dây 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Tung bóng lên cao và bắt bóng 

Nội dung 2: Luyện tập lại vận động 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: LQCV: Chữ O, Ô 

Nội dung 2: Rèn kĩ năng cắt đường cong 

Thứ ba 
Nội dung 1: Sự phát triển của cây từ hạt. 

Nội dung 2: Ôn thêm bớt trong phạm vi 8 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Dạy hát - Em yêu cây xanh 

Nội dung 2: Thơ  cây dừa 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Bật xa 40-50cm 

Nội dung 2: Vẽ vườn cây ăn quả 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Bé tìm hiểu lễ hội mùa xuân 

Nội dung 2: Thơ - hoa đào hoa mai 

Thứ ba 
Nội dung 1: Vẽ vườn hoa  

Nội dung 2: LQCV H, K 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Toán - thêm bớt trong phạm vi 9. 

Nội dung 2: Kể chuyện hoa hồng 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Ném trúng đích nằm ngang. 

Nội dung 2: Ôn bài thơ hoa đào hoa mai. 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Cây xanh và môi trường sống 

Nội dung 2: Xé, dán cây liểu 

Thứ ba 
Nội dung 1: Truyện - Cây tre trăm đốt  

Nội dung 2: Ôn: Chú chim sâu   

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Chữ O, Ô, Ơ 

Nội dung 2: Cháu yêu chú bộ đội 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Bật sâu 40-50cm 

Nội dung 2: Cài , mở , cột dây áo quần 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 

Thứ hai 
Nội dung 1: Kiến con đi xe ô tô 

Nội dung 2: Bật tách khép chân qua 7 ô 

Thứ ba 
Nội dung 1: Phân loại phương tiện giao thông theo 2-3 dấu hiệu 

Nội dung 2: VĐTN: Xúc xắc xúc xẻ 

Thứ tư Nghỉ Tết Dương lịch 

Thứ năm 
Nội dung 1: Từ đồng nghĩa 

Nội dung 2: Ôn Thơ Cô dạy con 

Thứ sáu 
Nội dung 1: Đo độ dài các vật bằng các đơn vị đo  

Nội dung 2: Ôn chữ P, Q 


